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1 TĐH 20020606  Hồ Mạnh Tiến  25/09/2002  15  3.87 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

2 TĐH 20020163  Nguyễn Hà Phương Thùy  09/09/2002  15  3.84 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

3 TĐH 20020613  Trần Mạnh Trường  26/04/2002  15  3.81 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

4 TĐH 20020599  Nguyễn Văn Sơn  28/07/2002  15  3.80 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

5 TĐH 20020616  Nguyễn Hữu Thanh Tùng  12/06/2002  15  3.73 Xuất sắc Xuất sắc

6 TĐH 20020598  Hoàng Anh Quân  03/09/2002  15  3.71 Xuất sắc Xuất sắc

7 TĐH 20020607  Hoàng Kim Tiến  02/05/2002  15  3.68 Xuất sắc Xuất sắc

8 TĐH 20020609  Nguyễn Quốc Trung  28/11/2002  15  3.67 Xuất sắc Xuất sắc

9 TĐH 20020569  Đinh Ngọc Anh  29/11/2002  15  3.57 Xuất sắc Giỏi

10 TĐH 20020576  Phạm Hoàng Du  31/05/2002  17  3.53 Xuất sắc Giỏi

11 TĐH 20020592  Nguyễn Văn Nam  07/03/2002  15  3.53 Xuất sắc Giỏi

12 TĐH 20020619  Ninh Thị Vân  13/03/2002  15  3.53 Xuất sắc Giỏi

13 TĐH 20020580  Nguyễn Tiến Đăng  28/07/2002  18  3.52 Xuất sắc Giỏi

14 TĐH 20020589  Cao Tuấn Minh  08/06/2002  15  3.51 Xuất sắc Giỏi

15 TĐH 20020600  Lê Minh Tâm  03/04/2002  15  3.48 Tốt Giỏi

16 TĐH 20020344  Trần Văn Thành  15/04/2001  15  3.47 Xuất sắc Giỏi

17 TĐH 20020586  Bùi Thị Thanh Liên  19/12/2002  15  3.46 Tốt Giỏi

18 TĐH 20020610  Nông Đình Trung  06/11/2002  15  3.40 Xuất sắc Giỏi

19 TĐH 20020574  Phạm Thành Công  28/12/2002  15  3.37 Xuất sắc Giỏi

20 TĐH 20020605  Đào Hoàng Tiến  19/07/2002  15  3.35 Xuất sắc Giỏi

21 TĐH 20020596  Nguyễn Đình Ngọ  20/02/2002  15  3.34 Xuất sắc Giỏi

22 TĐH 20020620  Hà Hồng Việt  05/04/2002  15  3.33 Xuất sắc Giỏi

23 TĐH 20020164  Phạm Nguyễn Thành Trung  11/07/2002  15  3.27 Xuất sắc Giỏi

24 TĐH 20020590  Mai Xuân Minh  30/07/2002  11  3.86 Xuất sắc Không đủ số TC đk

25 TĐH 20020587  Phạm Thắng Lộc  24/05/2002  11  3.81 Xuất sắc Không đủ số TC đk

26 TĐH 20020571  Trần Đức Anh  30/10/2002  13  3.58 Xuất sắc Không đủ số TC đk

27 TĐH 20020583  Lại Duy Hoàng  19/01/2002  13  3.55 Xuất sắc Không đủ số TC đk

28 TĐH 20020581  Vũ Thanh Hải  04/12/2002  13  3.54 Xuất sắc Không đủ số TC đk

29 TĐH 20020084  Nguyễn Tuấn Đạt  11/05/2002  13  3.40 Xuất sắc Không đủ số TC đk
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30 TĐH 20020578  Nguyễn Quảng Đại  19/02/2002  13  3.32 Xuất sắc Không đủ số TC đk

1 TĐH 21020883  Cao Xuân Tùng  08/11/2003  14  3.76 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

2 TĐH 21020873  Vũ Văn Quyết  08/05/2003  14  3.72 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

3 TĐH 21020482  Kiều Đức Dũng  21/04/2003  14  3.68 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

4 TĐH 21020479  Nguyễn Việt Anh  18/02/2003  14  3.66 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

5 TĐH 21020496  Phạm Như Nguyên  26/01/2003  14  3.61 Xuất sắc Xuất sắc

6 TĐH 21020497  Nguyễn Thị Thu Phương  15/03/2003  14  3.61 Xuất sắc Xuất sắc

7 TĐH 21020260  Phạm Huy Anh  27/09/2003  16  3.63 Tốt Giỏi

8 TĐH 21020880  Hà Diệu Trúc  08/08/2003  14  3.59 Xuất sắc Giỏi

9 TĐH 21020481  Nguyễn Công Bình  19/05/2003  14  3.57 Xuất sắc Giỏi

10 TĐH 21020869  Lạc Thị Thùy Ngân  25/01/2003  14  3.57 Xuất sắc Giỏi

11 TĐH 21020533  Nguyễn Lâm Thái  28/09/2003  16  3.56 Tốt Giỏi

12 TĐH 21020870  Lê Ngọc Nhạc  26/06/2003  14  3.55 Xuất sắc Giỏi

13 TĐH 21020491  Đoàn Tất Khởi  14/03/2003  14  3.51 Tốt Giỏi

14 TĐH 21020486  Nguyễn Minh Đức  22/07/2003  16  3.44 Xuất sắc Giỏi

15 TĐH 21020495  Hoàng Văn Nguyên  11/03/2003  14  3.44 Xuất sắc Giỏi

16 TĐH 21020501  Lại Văn Thắng  13/02/2003  16  3.44 Xuất sắc Giỏi

17 TĐH 21020863  Hoàng Khánh Dương  10/03/2003  16  3.41 Xuất sắc Giỏi

18 TĐH 21020483  Nguyễn Tiến Dũng  08/02/2003  16  3.40 Xuất sắc Giỏi

19 TĐH 21020714  Nguyễn Văn Hào  05/03/2003  19  3.40 Xuất sắc Giỏi

20 TĐH 21020882  Lê Văn Anh Tuấn  24/01/2003  14  3.40 Tốt Giỏi

21 TĐH 21020502  Trần Đức Thịnh  08/04/2003  17  3.33 Tốt Giỏi

22 TĐH 21020862  Cao Tiến Dũng  05/02/2003  17  3.33 Xuất sắc Giỏi

23 TĐH 21020874  Lê Hồng Sáng  24/03/2003  14  3.29 Xuất sắc Giỏi

24 TĐH 21020876  Nguyễn Hữu Thắng  01/01/2003  14  3.29 Xuất sắc Giỏi

25 TĐH 21020878  Phùng Văn Tĩnh  24/06/2003  14  3.25 Xuất sắc Giỏi

26 TĐH 21020884  Vương Thanh Tùng  11/07/2003  19  3.53 Khá Khá

27 TĐH 21021675  Phạm Anh Quân  23/06/2002  16  3.28 Khá Khá

28 TĐH 21020877  Nguyễn Trọng Thịnh  02/11/2003  14  3.18 Khá Khá

29 TĐH 21020871  Nguyễn Vũ Quang  08/11/2003  17  3.15 Khá Khá

30 TĐH 21020498  Nguyễn Hoàng Quân  22/01/2003  14  3.14 Tốt Khá
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1 TĐH 22021551  Đào Phương Nam  14/10/2004  19  3.92 Xuất sắc Xuất sắc 13.750.000

2 TĐH 22021534  Nguyễn Việt Anh  26/11/2004  16  3.90 Xuất sắc Xuất sắc 13.750.000

3 TĐH 22021503  Lê Công Việt Anh  15/12/2004  14  3.87 Xuất sắc Xuất sắc 13.750.000

4 TĐH 22021523  Phan Minh Quang  20/08/2004  24  3.80 Xuất sắc Xuất sắc 13.750.000

5 TĐH 22021511  Nguyễn Văn Quân  18/06/2004  19  3.74 Xuất sắc Xuất sắc 13.750.000

6 TĐH 22021569  Vương Hoàng Chiến  03/12/2004  19  3.74 Xuất sắc Xuất sắc 13.750.000

7 TĐH 22021505  Dương Văn Nam  15/06/2004  19  3.72 Xuất sắc Xuất sắc 13.750.000

8 TĐH 22021550  Đào Đức Lương  29/09/2004  19  3.71 Xuất sắc Xuất sắc 13.750.000

9 TĐH 22021580  Bạch Hải Lộc  01/10/2004  22  3.66 Xuất sắc Xuất sắc

10 TĐH 22021552  Trần Minh Quang  18/08/2004  19  3.63 Xuất sắc Xuất sắc

11 TĐH 22021516  Đỗ Văn Nghĩa  25/06/2004  19  3.58 Xuất sắc Giỏi

12 TĐH 22021579  Trần Khoa An  02/09/2004  21  3.50 Xuất sắc Giỏi

13 TĐH 22021504  Nguyễn Bình Minh  03/10/2004  19  3.39 Xuất sắc Giỏi

14 TĐH 22021540  Dương Hoàng Hải  06/05/2004  19  3.35 Xuất sắc Giỏi

15 TĐH 22021583  Vũ Trung Hiếu  12/01/2004  14  3.33 Xuất sắc Giỏi

1 TĐH 23020244  Nguyễn Đình Gia Bảo  20/01/2005  14  3.71 Xuất sắc Xuất sắc 14.950.000

2 TĐH 23020294  Nguyễn Hải Nam  02/10/2005  14  3.71 Xuất sắc Xuất sắc 14.950.000

3 TĐH 23020298  Chử Hiệp Nghĩa  16/08/2005  19  3.68 Xuất sắc Xuất sắc 14.950.000

4 TĐH 23020321  Nguyễn Gia Vũ  25/02/2005  14  3.68 Xuất sắc Xuất sắc 14.950.000

5 TĐH 23020317  Lương Bảo Trung  31/03/2005  14  3.64 Xuất sắc Xuất sắc 14.950.000

6 TĐH 23020292  Hoàng Danh Minh  11/03/2005  14  3.61 Xuất sắc Xuất sắc 14.950.000

7 TĐH 23020252  Nguyễn Mạnh Dũng  18/10/2005  14  3.57 Xuất sắc Giỏi

8 TĐH 23020264  Vũ Trường Giang  28/07/2005  14  3.57 Xuất sắc Giỏi

9 TĐH 23020291  Hà Đức Minh  20/10/2005  14  3.56 Xuất sắc Giỏi

10 TĐH 23020310  Nguyễn Mạnh Toàn  08/12/2005  14  3.56 Xuất sắc Giỏi

11 TĐH 23020283  Nguyễn Thái Lâm  30/07/2005  14  3.54 Xuất sắc Giỏi

12 TĐH 23020319  Nguyễn Gia Vĩnh  11/11/2005  14  3.54 Xuất sắc Giỏi

13 TĐH 23020300  Nguyễn Văn Phan  10/04/2005  14  3.49 Xuất sắc Giỏi

14 TĐH 23020251  Lê Văn Chiến  05/06/2005  14  3.46 Xuất sắc Giỏi

15 TĐH 23020285  Phạm Văn Lập  17/11/2005  14  3.46 Xuất sắc Giỏi

16 TĐH 23020254  Lê Đức Dương  11/06/2005  14  3.45 Xuất sắc Giỏi
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17 TĐH 23020257  Vũ Như Đại  31/05/2005  14  3.45 Xuất sắc Giỏi

18 TĐH 23020288  Lê Quốc Mạnh  23/12/2005  14  3.44 Xuất sắc Giỏi

19 TĐH 23020237  Nguyễn Trường An  09/01/2005  14  3.39 Xuất sắc Giỏi

20 TĐH 23020312  Nguyễn Phương Tuấn  08/10/2005  14  3.39 Xuất sắc Giỏi

21 TĐH 23020276  Hoàng Văn Học  30/11/2005  14  3.38 Xuất sắc Giỏi

22 TĐH 23020266  Phạm Đình Nam Hải  28/05/2005  14  3.36 Xuất sắc Giỏi

23 TĐH 23020313  Vũ Thanh Tùng  02/10/2005  14  3.36 Xuất sắc Giỏi

24 TĐH 23020302  Nguyễn Văn Phúc  13/10/2005  14  3.35 Xuất sắc Giỏi

25 TĐH 23020315  Nguyễn Hữu Tuyển  06/06/2005  14  3.31 Xuất sắc Giỏi

26 TĐH 23020293  Lê Ngọc Nam  03/06/2005  14  3.30 Xuất sắc Giỏi

27 TĐH 23020320  Nguyễn Anh Vũ  26/04/2005  14  3.30 Xuất sắc Giỏi

28 TĐH 23020246  Nguyễn Thế Bằng  12/06/2005  14  3.29 Xuất sắc Giỏi

29 TĐH 23020248  Trần Thế Công  01/01/2005  14  3.29 Xuất sắc Giỏi

30 TĐH 23020255  Nguyễn Đình Tùng Dương  28/04/2005  14  3.29 Xuất sắc Giỏi

31 TĐH 23020273  Ngô Khánh Hòa  18/03/2005  14  3.25 Xuất sắc Giỏi

32 TĐH 23020268  Bùi Lương Hiếu  09/12/2005  14  3.20 Xuất sắc Giỏi

33 TĐH 23020311  Đặng Văn Tuấn  08/07/2005  14  3.00 Tốt Khá

263.300.000


